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vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

GIẢI 

QUYẾT 

VẤN ĐỀ 

VỚI SỰ 

TRỢ GIÚP 

CỦA MÁY 

TÍNH 

Kiểu danh 

sách và một 

số lệnh làm 

việc với 

kiểu danh 

sách 

- Biết các lệnh: độ dài kiểu 

danh sách, xóa phần tử x, 

giá trị của phần tử thứ n, 

biết lệnh bổ sung phần tử 

x vào cuối danh sách, biết 

lệnh xóa phần tử từ danh 

sách. Biết cú pháp công 

dụng của các lệnh append, 

insert, clear, remove. 

- Hiểu: tổng hợp các lệnh 

làm việc với kiểu danh 

sách. 

5 1        1   

2 

Xâu kí tự, 

làm việc 

với xâu kí 

tự 

- Biết toán tử in, lệnh find. 2            

3 

Hàm trong 

Python 

- Biết được cách đặt tên 

hàm, các hàm có sẵn trong 

Python, kết thúc hàm có 

trả về giá trị sử dụng từ 

khoá gì, nhận biết cách sử 

dụng từ khoá return. 

1 1          1 



- Hiểu các tham số trong 

hàm, cách thức gọi hàm, 

mục đích sử dụng hàm, 

một hàm có thể có nhiều 

giá trị trả về, vị trí đặt từ 

khoá return trong hàm. 

- Vận dụng: vị trí đặt hàm 

trong chương trình, khi 

hàm không có từ khoá 

return thì hàm trả về giá trị 

nào, cách gọi hàm. 

- Vận dụng: viết được 

chương trình tính tổng, 

tính tích của 3 số thông 

qua hàm tính tích, tính 

tổng 2 số. 

4 

Phạm vi 

của biến 

- Nhận biết tham số hình 

thức. 

- Hiểu được tham số, đối 

số, tham số thực sự. 

 1   2 1      1 

  

Nhận biết 

lỗi trong 

chương 

trình 

- Nhận biết lỗi cú pháp 

- Hiểu lỗi cú pháp, lỗi 

ngoại lệ, lỗi logic 

- Vận dụng: khi có thông 

báo lỗi xác định được lỗi 

gì? 

 1           

                

Tổng số câu  8 4  4 8 4    1  1 

Tổng số điểm  2 1  1 2 1    1  2 

Tỉ lệ %  20 10  10 20 10    10  20 

 


